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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: Khoa Tài chính – Ngân hàng 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Anh văn chuyên ngành tài chính 1 

Mã học phần:  DTA0050 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  233_DTA0050_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày 05/07/2024. 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

 

1. Format đề thi 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Tên các phương án lựa chọn: in hoa, in đậm 

- Không sử dụng nhảy chữ/số tự động (numbering) 

- Mặc định phương án đúng luôn luôn là Phương án A ghi ANSWER: A 

- Tổng số câu hỏi thi: 

- Quy ước đặt tên file đề thi: 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1 

+ Mã học phần_Tên học phần_Mã nhóm học phần_TNTL_De 1_Mã đề (Nếu sử dụng 

nhiều mã đề cho 1 lần thi). 

 

2. Giao nhận đề thi 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, đáp án/rubriC. Trưởng Khoa/Bộ môn gửi đề thi, đáp án/rubric 

về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf 

(nén lại và đặt mật khẩu file nén) và nhắn tin + họ tên người gửi qua số điện thoại 

0918.01.03.09 (Phan Nhất Linh). 

- Khuyến khích Giảng viên biên soạn và nộp đề thi, đáp án bằng File Hot Potatoes. Trung 

tâm Khảo thí gửi kèm File cài đặt và File hướng dẫn sử dụng để hỗ trợ Quý Thầy Cô. 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

mailto:khaothivanlang@gmail.com
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Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Giải thích những từ 

vựng, thuật ngữ cơ 

bản của ngành Tài 

chính ngân hàng 

bằng tiếng Anh 

Trắc 

nghiệm 
25% 

Câu 

TN 1- 

18 

2.52  

CLO 2 

Vận dụng kiến thức 

về ngữ pháp, chức 

năng ngôn ngữ, từ 

vựng để giao tiếp 

(văn nói và văn 

viết) trong các chủ 

đề ngành Tài chính 

Ngân hàng; 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

25% 

Câu 

TN 

19-25 

+ câu 

hỏi tự 

luận 

2.48  

CLO 3 

Vận dụng  tư duy 

phân tích để đọc 

hiểu được và nắm 

được ý chính các tài 

liệu chuyên môn về 

Tài chính – Ngân 

hàng bằng tiếng 

Anh 

Trắc 

nghiệm 
25% 

Câu 

TN 

26-43  

2.52  

CLO 4 

Giao tiếp (văn bản 

và/hoặc lời nói) 

bằng tiếng Anh 

trong những tình 

huống tiêu biểu ở 

môi trường làm 

việc thuộc ngành 

Tài chính -Ngân 

hàng 

Trắc 

nghiệm 

+Tự luận 

25% 

Câu 

TN 

44-

50+  

câu 

hỏi 

tự 

luận 

2.48  

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (50 câu _ 0,14 điểm/ câu) 

 

If we move to a bigger factory, we will have bigger quantities and we can lower our ….costs. 

A. production 

B. performance 

C. labor 

D. administrative 

ANSWER: A 

 

………………is the transfer of funds from a company’s retirement plan to an IRA 

A. rollover 

B. IPO 
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C. cash in 

D. share 

ANSWER: A 

 

Which sentence seems to be better reply? A: Delany sales decreased a bit. – B:…………….. 

A. Should we be worried? 

B. Can you fill me in? 

ANSWER: A 

 

Most charities are registered as non-profit ………nowadays. 

A. organizations 

B. businesses 

C. shareholders 

D. master 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Most first time house buyers need a large personal loan to 

pay for a house. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

You can have the chair lower or higher because it has ………..............………….. height. 

A. adjustable 

B. swiveling 

C. sectional 

D. ergonomic 

ANSWER: A 

 

………………means having the ability to continue operating as a business 

A. going concern 

B. cash in 

C. IPO 

D. shareholder 

ANSWER: A 

 

Which sentence seems to be better reply? A: Can we make an exception to the maximum 

withdrawal rule? - B:…… 

A. Yes. That’ll be fine. Will thirty be enough? 

B. Yes. That’ll be fine. Can I go and buy a new copier? 

ANSWER: A 

 

Ellen was the chief manager of a large portfolio of ……….......……………….. funds. 

A. mutual 

B. aggressive 

C. aversion 

D. market 

ANSWER: A 
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Please do not use the system until the new …………...............……….. has finisheD. 

A. update 

B. compliance 

C. technical 

D. traders 

ANSWER: A 

 

What kind of interest ………….......………… do you offer on this type of account? 

A. rate 

B. charge 

C. track 

D. checking 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Ian took out a small personal loan to fix up the bathroom 

in his house. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

…is a written agreement between two or more parties to complete an action(s) 

A. contract 

B. business plan 

C. budget provision 

D. record 

ANSWER: A 

 

Adrian was the ……proprietor of a clothing business in London. 

A. sole 

B. master 

C. only 

D. lonely 

ANSWER: A 

 

Wendy put the letter in a company ……….........…………… and send it to the client. 

A. envelope 

B. cabinet 

C. bookcase 

D. tape 

ANSWER: A 

 

Kaitlin was the manager of the ……..........…………….. office for JD Stanley Investments. 

A. middle 

B. traders 

C. conservative 

D. update 

ANSWER: A 



BM-003 

Trang 5 / 10 

 

Which sentence seems to be better reply? A: There are insufficient funds in your account. – 

B:………………… 

A. Oh dear. I want to inquire about a charge in my account. 

B. Oh dear. I guess I’ll have to check my balance more often. 

ANSWER: A 

 

………….is a person’s or company’s collection of investments  

A. portfolio 

B. IPO 

C. trust 

D. pension 

ANSWER: A 

 

………….is an arrangement where assets, investments and shares are managed by someone 

else 

A.trust 

B. IPO 

C. portfolio 

D. pension 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? What are the terms for an auto loan from your bank at the 

moment? 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

You can now ……….........…………… what you spend by using our newest service ONE 

wallet online. 

A. monitor 

B. provide 

C. purchase 

D. accrue 

ANSWER: A 

 

What studies did you do at university related to risk ……................……………..? 

A. management 

B. finance 

C. commensurate 

D. operation 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? John was the head of the group for launching debt capital 

for clients. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 
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Is the following sentence correct? The finance group, MIJ, are new products at the moment. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? It is necessary to register in order to use our new online 

cashier’s checks. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

………..is a financial transaction involving buying and selling stocks 

A. trading 

B. public 

C. share 

D. trust 

ANSWER: A 

 

Which sentence seems to be better reply? A: What’s wrong with a simple partnership? – 

B:……………… 

A. If a company fails, a partnership will leave you all fully responsible 

B. Starting a business is risky. 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? One of the roles of the investment bank involves arranging 

mergers. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Analyze the investment opportunities well before making 

a pitch book to attract corporations. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

Higher interest rates are given to ………….........………… customers of our bank. 

A. qualifying 

B. saving 

C. checking 

D. direct 

ANSWER: A 

 

Many small firms get into …..in the first two years of their existence. 

A. debt 

B. profit 

C. variable 
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D. partnership 

ANSWER: A 

 

Do you really think that our existing budget is ……to cover costs? 

A. sufficient 

B. incorporated 

C. variable 

D. fixed 

ANSWER: A 

 

……means to become larger or greater in value 

A. grow 

B. shrink 

C. peak 

D. steady 

ANSWER: A 

 

Most investors choose the category of……….......……………….. to invest borrowing 

from the money markets. 

A. securities 

B. equity 

C. retirement 

D. purchasing 

ANSWER: A 

 

……means physical things of value used for the production of goods 

A. fixed assets 

B. intangible assets 

C. owner’s equity 

D. liabilities 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? For any withdrawals above $25, you must get the manager’s 

signature. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

We will need to order some more size 10 …………............………… for the office staplers. 

A. staples 

B. erasers 

C. pens 

D. markers 

ANSWER: A 

 

………….means available to the general population 

A. public 

B. IPO 
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C. trust 

D. rollover 

ANSWER: A 

 

The product sales report shows that sales have ………….in the last month. 

A. fluctuated 

B. incorporated 

C. invested 

D. flowed 

ANSWER: A 

 

Harriet filled in a questionnaire to determine her risk ……….......……………….. for 

investing. 

A. tolerance 

B. aggressive 

C. market 

D. certificate 

ANSWER: A 

 

….means to look and check for errors in a report/statement 

A. review 

B. scan 

C. oversee 

D. monitor 

ANSWER: A 

 

……means a portion of the company’s assets belonging to the owner 

A. owner’s equity 

B. liabilities 

C. accounts receivable 

D. accounts payable 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? The level of debt capital is very high at the moment in this 

company, and they’re doing fine. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

…………………is money deposited into a retirement plan periodically 

A. contribution 

B. going concern 

C. dividend 

D. profit sharing 

ANSWER: A 

 

Could you please pass me a legal …………. to write this letter Fiona? 

A. pad 
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B. tape 

C. record 

D. tender 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? The bank can issue foreign coins. 

A. Incorrect 

B. Correct 

ANSWER: A 

 

………………is one unit which a public company is divided into 

A. share 

B. pension  

C. bond 

D. saving account 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? We can calculate profits. It is simply total revenue minus 

total costs. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

Have you ordered that new office desk with ………….........………….. keyboard trays, yet? 

A. ergonomic 

B. swiveling 

C. sectional 

D. economic 

ANSWER: A 

 

Is the following sentence correct? Please make a weekly deposit to replenish the fund to its 

maximum level. 

A. Correct 

B. Incorrect 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (1 câu _ 3 điểm) 

 

Câu hỏi: Write a short essay (150-200 words) to advise on managing your finances 

efficiently. 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 
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I. Trắc nghiệm 7.0  

Câu 1 – 50  0.14  

II. Tự luận 3.0  

Khía cạnh 1 Cấu trúc đoạn văn 1.0  

Khía cạnh 2 Nội dung phù hợp với đề bài, có sử 

dụng từ vựng đã học 

1.0  

Khía cạnh 3 Ngữ pháp, văn phong, chính tả 1.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                             
HOÀNG HOA SƠN TRÀ     Nguyễn Thị Quỳnh Dung 

 


